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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C-TỈNH PHÚ THỌ 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Văn Thắng 

Các hội thẩm nhân dân:   1. Ông Nguyễn Văn Lợi 

    2. Ông Nguyễn Việt Tú 

-Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thảo -Thư ký Tòa án nhân dân huyện C. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C tham gia phiên tòa: Ông Hoàng 

Liên Sơn Kiểm sát viên. 

Ngày 27/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C - tỉnh Phú Thọ, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/2017/HSST, ngày 25/8/2017 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 53/2017/HSST-QĐ ngày 04/9/2017 đối với bị cáo: 

NGUYỄN THỊ P - sinh 1972 tại xã V, huyện C, tỉnh Phú Thọ; cư trú tại: 

Khu G, xã V, huyện C, tỉnh Phú Thọ; tên gọi khác: Không; nghề nghiệp: Làm 

ruộng; trình độ văn hóa: Lớp 02/12; con ông Nguyễn Xuân M- sinh năm 1937 và 

bà Đặng Thị L (Đã chết); có chồng là Đỗ Văn T- sinh năm 1969 và 02 con (Lớn 

nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1998); tiền sự, tiền án: Không; danh chỉ 

bản số 106 do Công an huyện C lập ngày 29/6/2017; không bị bắt tạm giữ, tạm 

giam, được tại ngoại tại nơi cư trú. Có mặt. 

Người bào chữa của bị cáo Nguyễn Thị P: Luật sư Nguyễn Quốc T và Luật sư 

Lê Văn C; nơi làm việc: Văn phòng luật sư QT - Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

Người bị hại: Bà Đặng Thị L - sinh năm 1936; cư trú tại: Khu H, xã V, 

huyện C, tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại: Luật sư Đinh 

Văn T; nơi làm việc: Văn phòng luật sư QM - Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại bản cáo trạng số 51/KSĐT, ngày 24/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện C đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị P về tội “Bắt giữ người trái pháp 

luật” theo quy định tại khoản 1 điều 123 của Bộ luật hình sự, với các tình tiết phạm 

tội như sau:   

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 14/3/2017, bà Đặng Thị L, sinh năm 1936 ở 

khu H, xã V, huyện C đi bộ từ nhà đến bãi (đồi) trồng cây của nhà bà ở khu G, xã 

V, huyện C. Khi đi bà L đội nón lá và mang theo 01 con dao (loại dao quắm, chuôi 

và lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 40cm) để phát cỏ. Đến đồi cây, bà L thấy 07 gốc 

cây bạch đàn (cây bạch đàn đã chặt thân, tại gốc cây đã mọc mầm chồi mới) đã bị 

máy múc múc đi hết. Do đồi cây nhà bà L ở ngay đằng sau nhà Nguyễn Thị P, sinh 

năm 1972, ở khu G, xã V, huyện C, và biết việc P vừa thuê máy múc san lấp đất 

nên bà L đi từ đồi cây xuống nhà P để hỏi P về 07 gốc cây bạch đàn trên (khoảng 

cách từ đồi cây xuống nhà P khoảng 40 mét). Khi còn cách đầu nhà P khoảng 10 

mét thì bà L gọi P, giữa bà L và P xảy ra mâu thuẫn, hai bên to tiếng cãi chửi nhau 

(lúc này chỉ có một mình P ở nhà). Sau đó, bà L đi từ nhà P xuống dưới đường liên 

khu để gọi con trai là anh Hạ Văn S, Sinh năm 1969 (nhà anh S cách nhà P khoảng 

100 mét) nhưng ông Nguyễn Văn C là bố vợ anh S nói anh không có nhà. Bà L lại 

đi lên nhà P một mình, trên đường đi bà nhặt 02 cành cây củi dài khoảng 1,4 mét, 

01 cành có đường kính đầu to là 01cm, cành còn lại đường kính đầu to là 0,5cm, bà 

L cầm 02 cành cây này ở tay trái. Khi lên đến bãi đất phía đầu nhà P (cách nhà P 

khoảng 15 mét) thì bà L gọi P ra để cùng lên kiểm tra đồi cây nhưng P không lên. 

Bà L và P lại cãi chửi to tiếng với nhau. Trong lúc cãi nhau, P đi lại phía bà L, bà L 

đi về phía P, bà L dùng 02 cành cây đang cầm ở tay trái vụt vào người P nhưng 

không gây thương tích gì. P dùng hai tay nắm lấy hai tay bà L, gỡ dao bà L đang 

cầm vứt xuống nền sân. Sau đó kéo bà L từ đầu nhà đi vào cột hiên thứ tư từ đầu 

nhà đi vào, rồi dùng chân phải khều sợi dây thừng có sẵn ở thềm hè, sau đó lấy tay 

cầm lấy đoạn dây và trói bà L vào cột hiên thứ tư. Bà L bị dây thừng trói vòng 01 

vòng qua người, hai tay bà không bị trói, tư thế đứng áp bụng vào cột. Sau khi trói 

bà L xong, P dùng điện thoại di động sim số 01636.016.389 gọi tới số điện thoại 

01628.196.136 là số điện thoại của chị Ngô Thị C, là trưởng khu hành chính G 

(thời điểm P gọi chị C là lúc 11 giờ 52 phút) bảo chị C đến ngay và gọi công an xã 

đến vì có bà L đang làm “nũng” ở nhà P. Khoảng vài phút sau thì anh Hạ Văn S 

đến nhà P, sau đó các con cháu của bà L cùng chị C và ông Đặng Văn G, sinh năm 

1960 là công an viên khu G – xã V đến. Khi mọi người đến bà L vẫn đang bị trói 
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đứng ở cột hiên. Nghe thấy có người nói cởi trói cho bà L, P đi vào bếp của gia 

đình cầm dao ra cắt đứt dây trói. Nhưng sau đó lại có người nói phải buộc dây lại 

chờ công an xã đến giải quyết nên P lại dùng chính sợi dây vừa cắt trói bà L lại như 

trước, đến khi ông Trần Văn S, Sinh năm 1984 là Phó Trưởng công an xã V đến thì 

P mới cởi trói cho bà L. 

 Vật chứng thu giữ: 01 con dao kiểu dao quắm, chuôi và lưỡi bằng kim loại, 

dài khoảng 40cm; 01 đoạn dây thừng dài 1,4 mét có hai mối buộc; 03 đoạn dây 

chun bằng săm xe đạp, một đoạn dài 40cm, một đoạn dài 60cm, đoạn thứ ba dài 

80cm; 02 đoạn cây củi dài khoảng 1,4 mét, một đoạn có đường kính đầu to là 1cm, 

đoạn còn lại có đường kính đầu to là 0,5cm. 

Tại Biên bản làm việc ngày 22/7/2017 tại Trạm y tế xã V xác định: Khi vào 

trạm y tế ngày 14/3/2017, tại vùng bắp tay phải và trái của bà Đặng Thị L có vết 

thâm tím, xây sát da. Ngoài ra không có thương tích nào khác. 

Quá trình điều tra, P khai: Khi hai bên xô xát, cãi chửi nhau, do bà L dùng 

dao quắm dơ lên định chém P nên P mới dùng tay gỡ dao bà L đang cầm ném 

xuống nền sân và cầm tay kéo hai tay bà L lại cột hiên trói. Tuy nhiên, bà L khẳng 

định bà không dơ dao lên chém P, mà do P dùng 01 cành sắn vụt vào đầu bà làm 

nón lá bà đang đội cụp xuống mặt nên bà dùng 02 cành củi khô vụt vào người P rồi 

P nắm hai tay bà kéo vào đầu nhà trói bà vào cột hiên bằng dây chun, sau đó bà L 

căng cựa khiến dây chun đứt ra nên P mới kéo bà lại cột hiên thứ tư nhặt đoạn dây 

thừng ở thềm hè trói bà lại. Nhưng P khai không dùng cành sắn đánh bà L và dùng 

dây chun trói bà L. Quá trình điều tra không có cơ sở xác định việc bà L dùng dao 

quắm dọa đánh P và P dùng cành sắn đánh bà L sau đó dùng dây chun trói bà L.  

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, P khai nhận hành vi bắt trói bà L như đã trình 

bày ở trên. Lời khai của P tại cơ quan cảnh sát điều tra phù hợp lời khai của bị hại 

Đặng Thị L về thời gian, địa điểm, công cụ phạm tội và thương tích, phù hợp lời 

khai nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Do Nguyễn Thị P không có thương tích 

gì, bà L chỉ bị thâm tím, xây xát da nhẹ, cả hai không có đề nghị bồi thường nên 

trách nhiệm bồi thường dân sự không đặt ra giải quyết. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị P giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều 

tra và Viện kiểm sát. 

Đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: 

-Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P phạm tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. 
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Áp dụng: Khoản 1 Điều 123; Điểm h Khoản 1 Điều 46; Điểm h Khoản 1 

Điều 48; Điều 31 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P từ 06 đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Miễn khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn 

Thị P. 

-Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng: Điều 41 của Bộ luật hình sự và khoản 2 điều 76 của Bộ luật tố tụng 

hình sự; 

+Tịch thu để tiêu hủy 01 sợi dây thừng dài 1,4m, có 02 mối buộc; 03 đoạn 

dây chung bằng xăm xe đạp; 02 đoạn cây củi dài 1,4m. 

+Trả lại cho bà Đặng Thị L 01 dao quắm dài 40cm. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị P có ý kiến tranh luận như sau:  

Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P vô tội, vì các căn cứ sau: 

-Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra không tiến hành hoạt 

động tố tụng nào, chỉ sử dụng các tài liệu tiền tố tụng để làm căn cứ buộc tội là vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. 

-Lời trình bày của người làm chứng là chị Nguyễn Thị M không khách quan, 

vì trước đây giữ chồng chị M và bị cáo P đã có mâu thuẫn. Những người làm chứng 

còn lại đều là người có quan hệ gia đình, họ hàng, nên lời trình bày của họ cũng 

không thể khách quan. 

-Trước khi xảy ra sự việc, giữa bị cáo P và bà Đặng Thị L đã có tranh chấp 

về đất đai, UBND xã V đã phải giải quyết. Từ mâu thuẫn đó, ngày 14/3/2017, bà L 

đã mang dao, gậy đến nhà bị cáo và như vậy, việc bị cáo P trình bày là bị bà L dùng 

dao chém là có cơ sở. Do bị đe dọa bởi hành vi rất nguy hiểm của bà L, nên hành 

động của bị cáo P bắt trói bà L lại để báo chính quyền khu đến giải quyết là đúng 

pháp luật, không phải là tội phạm.  

Bị cáo Nguyễn Thị P không không có ý kiến tranh luận và trình bày lời nói 

sau cùng như sau: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên bị cáo vô tội. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại trình bày: Không 

có chứng cứ chứng minh bà Đặng Thị L dùng dao chém bị cáo Nguyễn Thị P và có 

đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị P đã bắt giữ bà L trái pháp luật. Đề nghị 

HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P phạm tội bắt giữ người trái pháp luật theo 
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điều 123 của Bộ luật hình sự và xử phạt bị cáo P từ 06 đến 09 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®ưîc thÈm tra t¹i phiªn tßa, c¨n cø vµo 

kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn tßa trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, ý 

kiÕn cña kiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

1. Về tố tụng hình sự: Hồ sơ vụ án cho thấy sau khi Cơ quan điều tra Công 

an huyện C quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đã tiến hành các hoạt động tố 

tụng như hỏi cung bị can, lấy lời khai người bị hại, người làm chứng, cho đối chất 

giữa bị cáo và người bị hại và thu thập các chứng cứ tài liệu khác theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự, nên việc luật sư bào chữa của bị cáo P cho rằng “sau khi 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra không tiến hành bất cứ hoạt động tố 

tụng nào” là không có căn cứ chấp nhận. Đối với vụ án này, có đủ căn cứ để xác 

định, các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, hành vi tố tụng của điều 

tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố tụng của Viện kiểm sát và 

hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy tố cơ bản là đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

2. Về căn cứ buộc tội: 

Do Cơ quan điều tra không thực nghiệm điều tra lời khai làm chứng của chị 

Nguyễn Thị M - sinh năm 1976; cư trú tại: Khu H, xã V và ông Nguyễn Văn C- 

sinh năm 1930; cư trú tại xóm L, xã V xem họ ở vị trí đang đứng có nhìn thấy, 

nghe thấy diễn biến xô xát giữa bị cáo Nguyễn Thị P và bà Đặng Thị L hay không. 

Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã tiến hành xem xét tại chỗ, 

nhưng do hiện trường nơi đã xảy ra tội phạm thay đổi nhiều (cây trồng mọc cao che 

khuất tầm nhìn) nên không thể cho kết quả thực nghiệm chính xác. Do vậy, lời khai 

của ông Nguyễn Văn C, chị Nguyễn Thị M không được sử dụng làm căn cứ để giải 

quyết, xét xử vụ án. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị P khai 

nhận bản thân đã có hành vi dùng dây thừng trói bà Đặng Thị L vào cột hiên nhà 

thứ  tư  của gia đình bị cáo P. Lời khai của bị cáo phù hợp với bản ảnh do anh Hạ 

Văn H, Công an xã V đã chụp lại và cung cấp cho Cơ quan điều tra. Phù hợp với 

lời trình bày của người bị hại, người làm chứng là bà Ngô Thị C (Trưởng khu G), 

ông Đặng Văn G (Công an viên khu G), anh Hạ Văn S (con trai bà Đặng Thị L) và 

ông Trần Văn S (Phó Ban công an xã V). Đổng thời, bị cáo Nguyễn Thị P, người 
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bào chữa cho bị cáo P không có tài liệu, chứng cứ chứng minh là bà Đặng Thị L 

dùng dao chém bị cáo P. Do vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 11 giờ 30 phút, 

ngày 14/3/2017, tại nhà ở gia đình bị cáo Nguyễn Thị P thuộc khu G, xã V, huyện 

C, tỉnh Phú Thọ. Khi giữa bà Đặng Thị L và bị cáo Nguyễn Thị P đang nói cãi chửi 

nhau về việc có hay không 07 cây bạch đàn của gia đình bà L bị gia đình bị cáo P 

gây thiệt hại khi múc đất, bị cáo Nguyễn Thị P đã cầm tay, khống chế, kéo bà Đặng 

Thị L từ đầu nhà đến cột hiên nhà thứ tư, rồi dùng dây thừng trói bà L vào cột hiên 

nhà bị cáo, nhằm mục đích không cho bà L đi đâu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 

bị cáo P. Hành vi của bị cáo P bắt giữ bà Đặng Thị L như đã nêu trên được thực 

hiện khi bị cáo P không có thẩm quyền bắt giữ và không thuộc trường hợp phạm tội 

quả tang hoặc bắt người có lệnh truy nã, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 điều 123 của Bộ luật hình sự. 

Do vậy, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo Nguyễn Thị P là 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

3. Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền bất 

khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do, uy tín chính trị, danh dự của công dân; 

xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.  

4. Về nhân thân: Bị cáo không có tiền sự, tiền án.  

5. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu 

01 tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 48 của Bộ luật hình sự 

là: phạm tội đối với người già và được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định 

tại khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự là: phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng;  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của 

bị cáo trên cơ sở phục vụ công tác đấu tranh chống, phòng ngừa chung tội phạm và 

tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, cần chấp nhận đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát là áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với mức đủ để bị 

cáo tỉnh ngộ, sớm cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. 

Về khấu trừ thu nhập: Theo quy định tại khoản 3 điều 31 của Bộ luật hình 

sự, thì người bị xử phạt cải tạo không giam giữ bị khấu trừ một phần thu nhập từ 

05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Cơ 

quan điều tra cho thấy bị cáo có nghề nghiệp chính là làm  ruộng, thu nhập thấp và 

không ổn định, nên miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo P. 
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6. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 điều 123 của Bộ luật 

hình sự, thì người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ một năm đến 

năm năm. Tuy nhiên, bị cáo P không có chức vụ nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo P. 

 7.Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho người bị hại không yêu cầu, nên không đề cập giải quyết. 

8. Về xử lý vật chứng: 

- Dây thừng, dây chun, cây củi gỗ đã thu giữ là công cụ, phương tiện phạm 

tội và không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu để tiêu hủy. 

- Đối với con dao loại dao quắm đã thu giữ thuộc sở hữu của bà Đặng Thị L, 

không liên quan tới tội phạm và bà L có yêu cầu nhận lại, nên trả lại cho bà L. 

9. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị P phạm tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 123; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46; Điểm h Khoản 1 

Điều 48; Điều 31 của Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị P 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát bị cáo 

nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Giao bị cáo Nguyễn Thị P cho 

UBND xã V, huyện C, tỉnh Phú Thọ để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian 

chấp hành án. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Nguyễn Thị P.  

2.Về  xử lý vật chứng: 

Áp dụng: Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 của Bộ luật hình sự; Điểm a, 

b, đ  Khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

2.1. Tịch thu để tiêu hủy: 01 sợi dây thừng dài 1,4m, có 02 mối buộc; 03 

đoạn dây chun bằng xăm xe đạp, 02 đoạn cây củi dài 1,4m (Theo biên bản giao vật 

chứng giao đến Chi cục thi hành án dân sự huyện C ngày 24/8/2017). 

2.2.Trả lại cho bà Đặng Thị L 01 dao quắm dài 40 cm (Theo biên bản giao 

vật chứng giao đến Chi cục thi hành án dân sự huyện C ngày 24/8/2017). 
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3.Về án phí:  

Áp dụng các khoản 1, 2 điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 

1 điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Buộc bị cáo Nguyễn Thị P phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người bị hại, người bào 

chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại được 

quyền kháng cáo đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-VKSND huyện C;                                                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-CA huyện C; 

-THADS huyện C; 

-Người tham gia tố tụng; 

-Lưu hồ sơ+VP; 

                                                                                            

 

                                                                                       Vũ Văn Thắng 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


